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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT DANH HIỆU SẢN PHẦM VÀNG CHĂN 

NUÔI VIỆT NAM LẦN THỨ III, NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTC-SPV ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Ban Tổ chức) 

 

 
I. GIỐNG GIA CẦM 

A. GIỐNG GÀ THỊT LÔNG MÀU NUÔI NGẮN NGÀY 

1. Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư 

Giải Nhất: Giống gà Ri 1-MD.BĐ, gà Ri 2- MD.BĐ 

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA 

Giải Nhì: Giống gà lông màu nuôi thịt VLV78 

3. Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh 

Giải Nhì: Giống gà lông màu CK2-BĐ  

Giải Ba: Giống gà Ngũ Sắc CK1-BĐ 

4. Gà giống Châu Thành 

Giải Ba: Giống gà Ri1- CT 

 
B. GIỐNG GÀ THỊT LÔNG MÀU NUÔI DÀI NGÀY 

1. Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO 

Giải Nhất: Giống gà Mía số 1-Dabaco 

2. Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư 

Giải Nhì: Giống gà nòi Bến Tre-MD-BĐ 

3. Công ty Cổ phần 3F Việt 

Giải Nhì: Giống gà Lai chọi đen 3F107 

 
C. GIỐNG GÀ HƯỚNG TRỨNG 

1. Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi 

Giải Nhì: Giống gà lông màu hướng trứng GB 

 

 
D. GIỐNG VỊT 

1. Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh 

Giải Nhất: Giống vịt CK-ELI NEW
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2. Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp 

Giải Nhì: Vịt biển Đông Xuyên 

II. GIỐNG LỢN 

1. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tập đoàn Việt Thái 

Giải Nhất: Heo đực giống Duroc VT750S 

III. THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

1. Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) 

Giải Nhất: Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp IntelliBond C Pre 

Giải Ba: Thức ăn hỗn hợp Fylax Forte HC Liquid 

2. Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Hải Thịnh 

Giải Nhất: Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan 525 ĐB 

Giải Ba: Thức ăn hỗn hợp cho heo sau cai sữa 102S 

 

IV. PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

1. Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam 

Giải Nhất: Phụ gia thức ăn chăn nuôi MT.X+ 

2. Công ty Cổ phần TVOne Việt Nam 

Giải Nhất: Thức ăn bổ sung cho gia cầm GARPIL 

3. Công ty TNHH BASF Việt Nam 

Giải Nhì: Phụ gia thức ăn chăn nuôi LUTAVIT A1000 NXT 

 

 
V. THUỐC THÚ Y VÀ VACCINE 

a) Nhóm kháng sinh 

1. Công ty TNHH Thuốc Thú y Năm Thái 

Giải Nhất: Kháng sinh TA.NEO.40 sử dụng cho gia cầm và thủy cầm 

Giải Nhì: Kháng sinh AZITH-NT cho gia cầm 

2. Công ty Cổ phần Thuốc thú y RTD 

Giải Nhì: Kháng sinh AMPY-COLI GOL sử dụng cho gia cầm 

b) Nhóm vaccine 

1. Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam 
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Giải Nhất: Vaccine phòng bệnh Newcastle AVINEW 

Giải Nhì: Vaccine thế hệ mới phòng bệnh Marek PREVEXXION 

c) Nhóm chế phẩm tăng sức đề kháng và năng suất (Men vi sinh, vitamin, probiotics) 

1. Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh 

Giải Nhất: Men VIABIO khử mùi hôi trong chuồng trại trong chăn nuôi 

Giải Nhì: Men AZ-DIOXY sử dụng cho gia súc, gia cầm 

Giải Ba: Men sống Biogalic giảm mùi hôi và khí độc trong chuồng trại 

2. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VMC Việt Nam 

Giải Nhất: Chế phẩm sinh học Probiotic BACCITOP SP sử dụng cho gia cầm 

Giải Ba: Acid hữu cơ - MEGACID ORAL 

3. Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu 

Giải Nhất: Vitamin tổng hợp MULTISOL 

4. Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam 

Giải Nhất: Men vi sinh và axit hữu cơ ALL - ZYM 

Giải Ba: Chế phẩm Super Egg 

 

VI. SẢN PHẨM THỊT TRỨNG 

1. Công ty TNHH San Hà 

Giải Nhất: Thịt gà ta thảo mộc San Hà 

2. Hợp tác xã Chăn nuôi xanh Thái Bình 

Giải Nhì: Trứng gà thương phẩm - TVD 01 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH HHCN GIA CẦM VIỆT NAM 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 


